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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 12 

MÔN: NGỮ VĂN 

THỜI GIAN: 90 PHÚT 

I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm) 

Đọc văn bản: 

Năm 2021, có những ngày lạc lối nhưng tôi biết ơn và học cách chấp nhận 

Năm 2021 với tôi thật sự là một năm của nỗi đau: Dịch bệnh bùng phát phức tạp, 

TP.HCM giãn cách, mọi hoạch định đều vỡ tan, mất người thân. Nhìn lại, tôi nghĩ rằng 

điều khiến mình vượt qua năm 2021 là lòng biết ơn và học cách chấp nhận. 

Khi tất cả kế hoạch đều không thể thành hiện thực 

Tết âm lịch 2021, tôi háo hức hoạch định những mục tiêu cụ thể trong năm mới, 

bao gồm việc đi thực tập, thi chứng chỉ tiếng Anh, học thêm một khóa học kỹ năng mềm... 

Nhưng dịch bệnh bùng phát, thời điểm đó tôi nghĩ rằng không chỉ tôi mà có lẽ người dân 

ở TP.HCM đều không ngờ rằng có ngày thành phố nhộn nhịp, nô nức, ồn ào, tưởng như 

không bao giờ ngủ này lại thật sự lặng im và đóng cửa hoạt động trong 4 tháng. 

Thời gian giãn cách xã hội khiến tôi liên tục rơi vào vòng xoáy của những tiêu 

cực, với những bài viết về số ca tử vong từ các nền tảng mạng xã hội. Tôi chới với, hoảng 

loạn khi nhìn thấy thời gian dần trôi qua, và các gạch đầu dòng của kế hoạch 2021 vẫn 

nằm vẹn nguyên trên trang giấy. 

Cùng thời điểm này, bà ngoại tôi phải vào khoa hồi sức cấp cứu vì bệnh nan y 

chuyển biến nặng. Dịch bệnh phức tạp, bệnh viện siết chặt người ra vào, nên dù rất mong 

mỏi được vào thăm ngoại, tôi cũng không được phép. Rồi ngoại mất, chỉ ngay sau khi 

tôi đặt chân về tới quê trong những ngày cuối cùng TP.HCM mở cửa. Vậy là đến việc 

gặp ngoại lần cuối tôi cũng không còn cơ hội nào nữa… 

Tôi chấp nhận và biết ơn mỗi ngày được sống 
Từ những sự kiện "lệch hướng" ấy, tôi lạc lối chẳng biết nên làm gì. Có những 

ngày tôi cảm thấy chặng đường phía trước của mình chỉ toàn là sương mù. Tôi oán hận 

dịch bệnh đã cướp đi cơ hội gặp ngoại, cướp đi của tôi sự nhiệt huyết, khi mọi thứ tôi 

vun vén đều có nguy cơ tan vỡ vì COVID-19. 

Nhưng thật may tôi đã về nhà. Nhà khiến lòng tôi thêm an tâm. Khi nỗi đau trong 

gia đình quá lớn, sợi dây tình thân đã kéo chúng tôi lại với nhau để tiếp thêm sức mạnh. 

Nhờ có sự an ủi, vỗ về từ gia đình, tôi bắt đầu học cách chấp nhận tất cả những sự 

kiện xảy đến trong cuộc đời mình. 

Sau khi học được cách chấp nhận, tôi mở lòng mình một lần nữa, và tôi biết ơn 

cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày, tôi đều tự gạch ra những điều mình biết ơn để tự nhắc nhở 

bản thân phải hạnh phúc. 
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Khoảng thời gian giãn cách xã hội đã trao cho tôi cơ hội được ở gần với bố mẹ, 

em trai trước khi tôi chính thức đi làm ở TP.HCM. Tôi biết ơn khi sau tất cả, gia đình tôi 

vẫn khỏe mạnh, các chị họ của tôi chống dịch ở tuyến đầu của tỉnh vẫn bình an. 

…. Hơn một tuần nữa là sẽ bước sang năm mới 2022. Thật lòng tôi mong mình 

luôn giữ vững hai bài học trong năm 2021 là "chấp nhận" và "lòng biết ơn". Tôi tin rằng 

mình sẽ bình an, tự tại đón chào một năm mới cùng nhiều sự kiện mới. Cầu chúc cho gia 

đình, người thân và mọi người một năm mới bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. 

(Trích  Báo Tuổi trẻ, chuyên mục Nhịp sống trẻ, ngày 22 tháng 12 năm 2021) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1: Trong chia sẻ ở văn bản trên, dịch bệnh COVID-19 đã làm thay đổi những  

hoạch định gì và tâm trạng của người viết như thế nào? (1.0 điểm) 

Câu 2: Khi “lạc lối không biết làm gì”, người viết đã chọn cách là “về nhà”. Em suy 

nghĩ thế nào về sự lựa chọn của người viết? (1.0 điểm) 

Câu 3: Theo em, “học cách chấp nhận tất cả những sự kiện xảy đến trong cuộc đời 

mình” khó hay dễ. Tại sao? (1.0 điểm) 

Câu 4: Em hãy chia sẻ 3 thay đổi (trong học tập, cuộc sống, gia đình…) của em  do 

dịch bệnh COVID-19 vừa qua. (1.0 điểm). 

II. LÀM VĂN (6.0 điểm) 

Cảm nhận của em về dòng chảy trữ tình của sông Đà trong đoạn trích Người lái 

đò Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân (theo Ngữ Văn 12, tập một, NXB Giáo dục Việt 

Nam) 

 

HẾT 
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ĐÁP ÁN 

CÂU YÊU CẦU CẦN ĐẠT  ĐIỂM 

I. ĐỌC 

HIỂU 

4,0 

điểm 

Câu 1 Gồm 2 ý: 

- Thay đổi: đi thực tập, thi chứng chỉ tiếng 

Anh, học thêm khóa kỹ năng mềm. 

- Tâm trạng: chới với, hoảng loạn, tiêu 

cực… (phải có cụm từ trong văn bản) 

 

0,5 điểm/ 1 ý 

 

HS trả lời thiếu câu dẫn: trừ 

0.25 điểm/ tổng điểm 

Câu 2 HS viết theo cách hiểu của mình. Gợi ý: 

- Nhận xét: Lựa chọn đúng/ sai, phù hợp/ 

không phù hợp, đồng tình/ không đồng 

tình... 

- Suy nghĩ: người viết rất trọng tình cảm 

gia đình/ khẳng định gia đình có sức mạnh, 

điểm tựa nâng đỡ tinh thần… (HS cần có 

1 ý ngoài văn bản thì mới trọn điểm) 

 

0,25 điểm  

 

 

0,75 điểm 

HS trả lời thiếu câu dẫn: trừ 

0.25 điểm/ tổng điểm 

Câu 3 HS viết theo cách hiểu của mình nhưng có 

2 ý: 

- Khó/ dễ 

- Vì: phụ thuộc tâm lí, mất mát, điểm tựa 

để vượt qua… (2 lí do) 

 

 

0,25 điểm 

0,75 điểm 

HS trả lời thiếu câu dẫn: trừ 

0.25 điểm/ tổng điểm 

Câu 4 HS trả lời theo ý của mình nêu nhưng đủ 2 

yêu cầu: 

- Có câu dẫn từ câu hỏi 

- Nêu 3 thay đổi. Gợi 1 số ý: 

+ Học tập trực tuyến. 

+ Du lịch hè cùng gia đình. 

+ Thói quen sinh hoạt như tập thể dục… 

+ Mua hàng online nhiều hơn mua trực 

tiếp… 

 

Câu dẫn: 0,25 điểm 

 

 

1 ý thay đổi 0,25 điểm 

 

II. 

LÀM 

VĂN 

 

6,0 

điểm 

Mở 

bài 

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm 

- Giới thiệu yêu cầu đề bài 

 

0,5 điểm 

Thiếu 1 ý  trừ 0,25 điểm 

(Tác giả, tác phẩm có thể ở 

đoạn đầu Thân bài) 

Thân 

bài 

 

 

 

 

 

 

 

Gợi ý: 

1/ Giới thiệu khái quát:  Khái quát ngắn 

gọn Sông Đà hung bạo và chuyển ý đến 

Sông Đà trữ tình; hoàn cảnh sáng tác; câu 

đề từ. 

Yêu cầu: 1 đoạn văn ngắn, 2 ý 

2/ Cảm nhận:  

- Hình dáng dòng chảy (so sánh như áng 

tóc trữ tình …) 

- Sắc nước mùa xuân và mùa thu. 

- Sông Đà có vẻ đẹp tâm hồn là “cố nhân”. 

 

 

0.5 điểm 

 

 

 

4.5 điểm 
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- Vẻ đẹp đa dạng của hai bờ Sông Đà trong 

không gian, thời gian khác nhau. 

Thang điểm cụ thể:  

- 4.0 → 4.5đ: Đủ ý; có luận điểm rõ ràng; 

có nghệ thuật nổi bật; có dẫn chứng trực 

tiếp phong phú; văn viết ít sai sót chính 

tả, ngữ pháp. 

- 3.0 → 3.75đ: đủ ý nhưng dẫn chứng 

trực tiếp chưa phong phú, nghệ thuật có 

nhưng thiếu. 

- 2.0 → 2.75đ: thiếu ý, dẫn chứng trực 

tiếp quá ít, sơ sài; có nhiều sai sót trong 

dẫn chứng. 

- Dưới 2,0đ: thiếu ý, không có dẫn chứng 

trực tiếp và viết đoạn diễn xuôi ngắn (như 

tóm tắt). 

- 0 điểm: Để giấy trắng hoặc ghi 2, 3 dòng 

không có ý nghĩa. 

3/ Đoạn đánh giá: Tình cảm của nhà văn; 

phong cách; đặc sắc nghệ thuật… 

Yêu cầu: một đoạn văn riêng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 điểm 

 

 

Kết 

bài 

Tóm tắt nội dung, nghệ thuật… Thiếu -0,25đ/ tổng điểm 

 


